TỔNG HỢP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG, NHU CẦU SỬ DỤNG MẠNG INTERNET VÀ MẠNG TSLCD CẤP II
	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Tổng số cán bộ, công chức, viên chức hiện có (Người)
	Tổng số máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay) (máy)
	Số lượng máy tính kết nối internet

(máy)
	Băng thông mạng internet hiện đang sử dụng (Mb)
	Đơn vị cung cấp Internet

(tên doanh nghiệp)
	Thiết bị (Switch, routor, wifi) đang sử dụng  trong mạng nội bộ (tên thiết bị mode) 
	Số lượng cổng (Switch, routor, wifi) đang sử dụng trong mạng nội bộ 

(cổng)
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(Mb)
	Nhu cầu sử dụng số lượng cổng mạng Internet

(Mb)
	Ghi chú
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Ghi chú: (6): - Ghi tên thiết bị Switch, routor, wifi.

- Đối với thiết bị SWitch (chia tách VLAN) tại cơ quan, đơn vị  ghi:

+ Có SWitch chia tách mạng nội bộ đánh dấu (c) tại mục (6).

+ Không có SWitch chia tách mạng nội bộ đánh dấu (K) tại mục (6).  

(*): Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có trụ sở nằm ngoài trụ sở UBND các cấp đánh dấu (X) ở mục ghi chú. [image: image1]
